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Tobrarnycin Ophthalmic. 

Solution USP 0.3%. 
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ÿ kiến của thẩy thuốc. 

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thây thuốc. 

Đề xa tám lay trẻ em. 

VISTORAX 

THÀNH PHẢN: 

Mỗi lọ 5 ml chứa: 

Được chất: 

Tobramyein......................... 0,3% kl/tt 

Tủ dược: 

Phenylmercuric nitrat, methylparaben, propylparaben, dung dịch đệm borat. 

DƯỢC LỰC HỌC 

Cơ chế tác động . 

Tobramycin là kháng sinh nhóm aminoglycosid diệt khuẩn nhanh chóng. Nó có tác dụng chính lên tế b5 

bào vi khuẩn bằng cách ức chế sự tông hợp polypeptid trên ribosom. 

Cơ chế kháng khuẩn 

Kháng khuẩn của tobramycin xảy ra với một số cơ chế khác nhau bao gồm: 

(1) Sự thay đổi của ribosom trong tế bào vi khuẩn. 

(2) Can thiệp vào sự vận chuyển của tobramycin vảo tế bào. 

3) Sự khử hoạt tính của tobramyein bằng một loạt các enzym adenylating, phosphorylating và 

acetylating. Thông tin đi truyền đề sản xuất khử hoạt tính các enzym có thể được thực biện trên nhiễm 

sắc thể vi khuẩn hoặc trên plasmid. Khả năng kháng chéo với các aminoglycosid khác có thê xảy ra. 

Tobramycin là một kháng sinh nhóm aminoglycosid thu được từ môi trường nuối cấy S/reptomyces 

tenebrarius có hoạt tính chỗng lại các vi khuân pram âm và gram dương khác nhau ở mặt. 

CÁC CHỦNG VI KHUẢN NHẠY CẢM 

Các vi khuẩn gram dương ưa khí 

Bacillus megalerium 

Bacillus pumilus 

Corynebacferiu accolens 

Corynebacterium bovis 

Corynebaclterium macginleyi 

Corynebacterium pseudodiphtherillcum 

Koecuria kristinae 

Staphylococcus aurews (nhạy cảm methicillin- MSSA) 
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Staphylococeus hae1nolyicus (nhạy cảm methicillin - MSSID 

Các vị khuân gram âm tra khí 

Ácinetobacier Jnmii 

,1cinelobacfeFr ursingli 

Cirobacter koseri 

Escherichia coli 

Klebsiella oxyloca 

Klebsiella pHeUoniae 

Aforaxella catarrhalis 

Àñoraxella oslonensis 

Máorganella morganii 

Neisseria per/Ïava 

ĐProteus mirabilis 

Pseud0In0nas aeruiginosa 

Serratia liquiƒqciens 

NHỮNG LOÀI CÓ ĐÈ KHÁNG THU NHẬN DƯỢC 

Acinetobacter baumanii 

BaecllTus cere1s 

Bacilius thuringiensis 

Kocuria rhizophila 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococeus haemolyficus (Kháng methicrllin -MRSH) 

Sfaphylococcus, men coagulase-dương tính spp. khác 

Serrdaliq I1aFC€SC€fWS 

NHỮNG LOÀI VỐN ĐÃ ĐÈ KHÁNG 

Các vì khuân gram dương a khí 

Enterococcus ƒaecalis 

Staphylococeus aure„s (Kháng methieillin- MRSA) 

SIreptococcwus mifis 

SireÐfOCOCCMS phe1Uonide 

SlreDIOCOCCMS DÿYO8€n€S 

SireDfOCOCCMS Sang11S 

Các vỉ khuân gram âm wa khí 

Chryseobacterium indologenes 

Haemophilus inƒÏuenzae 

SIenottophomonas maltophilia 

J4naerobic Bacteria 

Propionibacterium qcnes 

P
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DƯỢC DỘNG HỌC 

Tobramyein bị hấp thu kém qua giác mạc và kết mạc và một lượng nhỏ được hấp thu vào mắt sau khi 

dùng tobramyeIn. 

CHÍ ĐỊNH: 

Diễu trị các nhiễm khuẩn mắt do các chủng nhạy cảm với tobramycin gây ra như: Viêm mi mắt, viêm 

kêt mạc, viêm túi lệ, viêm giác mạc. 

LIỄU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Nhiễm khuẩn nhẹ và vừa: Nhỏ 1-2 giọt vào mắt, 4 giờ một lần. 

Nhiễm khuẩn nặng: Nhỏ ]-2 giọt vào mắt, cứ 1 giờ một lần cho đến khi được cải thiện bệnh, sau đó 

giảm dân sô lân dùng thuôc. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nảo của thuốc. Người có tiền sử dị ứng với kháng sinh 

aminoglyeosid. 

THẠN TRỌNG: 

Chỉ sử dụng nhỏ mắt. 

Không dùng tiêm vào mắt. 

Mẫn cảm với aminoglyeosid dùng tại chỗ có thể xảy ra ở một số bệnh nhân. Nếu phản ứng mẫn cảm 

xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc, cần ngưng sử dụng thuốc. 

Cũng như các kháng sinh khác, việc sử dụng kéo dài có thể làm cho các chủng không nhạy cảm bao 

gồm cả nắm phát triển quá mức. Nếu nghỉ ngờ bội nhiễm cần điều trị thích hợp kịp thời. 

Không được sờ vào đầu nhỏ thuốc vì như vậy có thể làm nhiễm bân thuốc bên trong. 

Không sử dụng kính sát tròng khi nhiễm khuẩn và dùng thuốc nhỏ mắt. 

SỨ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI: 

Các nghiên cứu về sinh sản trên ba loại động vật với liều gấp 33 lần liều dùng toàn thân ở người cho 

thấy tobramycin không làm rồi loạn sự thụ tỉnh và không làm tôn thương thai. Tuy nhiên, chưa có 

nghiên cứu tương đương được kiểm soát trên phụ nữ có thai. Do đó, thuốc này chí nên sử dụng khi 

thật sự cần thiết cho phụ nữ có thai. 

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CHO CON BÚ: 

Vì khả năng có tác dụng ngoại ý ở trẻ bú mẹ, nên đáng giá tầm quan trọng eI a thuốc đối với bà mẹ để 

quyết định ngưng cho trẻ bú mẹ hay ngưng sứ dụng thuốc. ý 
NI 3¿ 

_WMÈ⁄Z 

https://trungtamthuoc.com



ẢNH HƯỚNG TỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ ĐIÊU KHIỂN MÁY MÓC: 

Cũng giống như các thuốc nhỏ mắt khác, nhìn mờ tạm thời hoặc những rối loạn về thị lực có ảnh 

hướng tới khả năng lái xe và điều khiển máy móc. Nếu bị nhìn mờ khi nhỏ mắt, bệnh nhân cần chờ 

cho tới khi nhìn rõ lại rồi với dược phép tiếp tục lái xe và điều khiên máy móc. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: 

Cũng như khi dùng các kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng tại chỗ khác, tác dụng 

không mong muốn thường gặp nhất khi dùng tobramycin 0,3% nhỏ mắt chủ yêu là nhiễm độc và quá 

mẫn ở mắt, bao øỒm ngứa và sưng mí mắt, sung huyết kết mạc. Khi dùng đồng thời tobramycin nhỏ 

mắt với các kháng sinh toàn thân khác thuộc nhóm aminoglyeosid, nên chú ý theo dối nằng độ huyết 

thanh toàn phần. 

Thông báo cho thây thuốc những tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuộc. 

TƯƠNG TÁC THUỐC: 

Nếu thuốc nhỏ mắt tobramycin được dùng đồng thời với các kháng sinh aminoglyeosid khác dùng 

theo đường toàn thân thì có khả năng gây tăng độc tính đối với cơ thê và vì vậy cần theo đối nòng độ 

thuốc trong huyết thanh. 

QUÁ LIÊU: 
: : : : ‹ \ 

Các dâu hiệu và triệu chứng do quá liêu tobramyeIn nhỏ mặt (viêm kêt mạc, xung huyết, tăng chảy 

nước mắt, phù và ngứa mí mắt) có thể tương tự như các tác dụng không mong muốn gặp phải ở mỆ 

số bệnh nhân. 

Khi nhỏ quá liều tobramycin, có thê rửa mắt với nước ấm sạch để loại bỏ thuốc. 

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C. 1ránh ánh sáng. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp chứa l lọ 5 ml. 

HẠN ĐÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Không dùng thuộc sau 1 tháng kê từ ngày mở nắp. ao Ñ 

TIÊU CHUÂN CHÁT LƯỢNG: Dược điền Mỹ 38. 
be F2 gi 

: c : TUQ.CỤC TRUỞNG 
Sân xuất bởi: P.TRƯỞNG PHÒNG 

M/s HEALTH BIOTECH LIMITED. 

Near Dream Hotel, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan [H.P.], Ấn Độ. 

cỀ 2 am “1 ƒ Vấn TỊ 

x9 WM⁄

https://trungtamthuoc.com


